TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

Khoa/Viện: CNSHMT
Bộ môn: CNSH
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần: 
· Tiếng Việt: Nhập môn công nghệ sinh học
· Tiếng Anh: Introduction to Biotechnology
Mã học phần: BIO316
Số tín chỉ: 1
Đào tạo trình độ: Đại học
Học phần tiên quyết: Không
2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên: Lê Nhã Uyên

Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ

Điện thoại: 0914148289
 

Email: uyenln@ntu.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Mai

Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ

Điện thoại: 0945379349
 

Email: maipt@ntu.edu.vn
Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng BMSH, Sáng T3, T5 trong giờ hành chính.

3. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần giới thiệu lịch sử và xu hướng phát triển, những khái niệm cơ bản và các lĩnh vực của Công nghệ sinh học, đồng thời cung cấp cho sinh viên những thông tin cập nhật về ứng dụng của Công nghệ sinh học phục vụ đời sống con người cũng như các lĩnh vực làm việc của sinh viên ngành Công nghệ sinh học sau khi tốt nghiệp.
4. Mục tiêu:
Giúp người học có kiến thức khái quát và thái độ học tập phù hợp để xây dựng và thực thi kế hoạch học tập trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Trình bày được sơ lược lịch sử hình thành, một số khía cạnh về khoa học, kinh tế và pháp lý của công nghệ sinh học hiện đại.

b) Trình bày được các công nghệ cốt lõi của công nghệ sinh học.

c) Trình bày được các ứng dụng của công nghệ sinh học trong nông nghiệp, y dược, môi trường.
d) Phát triển động cơ và xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với Chương trình đào tạo Công nghệ sinh học.
6. Kế hoạch dạy học:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	
	
	
	LT
	TH
	
	

	1

1.1

1.2

1.3

1.4
	Chương 1. Mở đầu

Định nghĩa công nghệ sinh học

Sơ lược lịch sử hình thành công nghệ sinh học

Một số khía cạnh về khoa học và kinh tế của công nghệ sinh học hiện đại

Các vấn đề pháp lý của công nghệ sinh học hiện đại
	a

a

a

a
	4
	
	Thuyết trình  kết hợp với nêu vấn đề và thảo luận.
	Đọc tài liệu trước khi đến lớp.

	2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
	Chương 2. Giới thiệu các công nghệ cốt lõi của công nghệ sinh học


Công nghệ DNA tái tổ hợp

Công nghệ lên men vi sinh vật

Công nghệ sinh học thực vật

Công nghệ sinh học động vật

Công nghệ protein
	b

b

b

b

b
	4
	
	Thuyết trình  kết hợp với nêu vấn đề và thảo luận.
	Đọc tài liệu trước khi đến lớp.

	3

3.1

3.2

3.3
	Chương 3. Các ứng dụng của công nghệ sinh học


Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp

· Cải thiện và nhân nhanh giống cây trồng
· Chăn nuôi, thú y, thủy sản
· Chế biến thực phẩm
Ứng dụng công nghệ sinh học trong y dược

Ứng dụng công nghệ sinh học trong môi trường
	c
c
c
	4
	
	Thuyết trình  kết hợp với nêu vấn đề và thảo luận.
	Đọc tài liệu trước khi đến lớp.

	4

4.1

4.2
	Chương 4: Chương trình đào tạo Công nghệ sinh học

Giới thiệu về Viện, Trường và Chương trình đào tạo

Xây dựng và thực thi kế hoạch học tập
	d

d
	3
	
	Thuyết trình  kết hợp với nêu vấn đề và thảo luận.
	Chuẩn bị CTĐT của ngành, các câu hỏi, trao đổi thảo luận liên quan .


7. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Hoàng Lộc
	Giáo trình Nhập môn Công nghệ sinh học
	2007
	Nxb Đại học Huế
	Thư viện hoặc giảng viên cung cấp
	X
	

	2
	Phạm Thành Hổ
	Nhập môn Công nghệ sinh học
	2005
	Nxb Giáo dục
	Thư viện hoặc giảng viên cung cấp
	
	X

	3
	John E. Smith
	Biotechnology (Fifth edition)
	2009
	Cambridge University Press, New York
	Thư viện hoặc giảng viên cung cấp
	
	X

	4
	A.J. Nair
	Introduction to Biotechnology and Genetic Engineering
	2008
	Infinity Science Press llc
	Thư viện hoặc giảng viên cung cấp
	
	X


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

Giảng viên đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo Mục 8, với các điểm thành phần như sau:

a) Điểm đánh giá quá trình (50%)

- Tiêu chí: đánh giá dựa trên mức độ tham gia học trên lớp, khả năng tự nghiên cứu, thảo luận và bài kiểm tra 

- Sinh viên vắng trong buổi kiểm tra sẽ bị điểm 0 trong lần kiểm tra đó.

- Điểm đánh giá quá trình là điểm trung bình của các bài kiểm tra.

b) Thi kết thúc học phần (50%) được đánh giá bằng 2 tiêu chí: 

- Kiến thức về toàn bộ học phần 

- Hình thức thi: Tự luận
9. Đánh giá kết quả học tập:



9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần 
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	10
	Tự luận
	Chủ đề 3, 4
	a-c


9.2 Thang điểm học phần:

	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	c-d
	40%

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ 
	a-b-d
	10%

	5
	Thi kết thúc học phần:

· Hình thức thi: Viết

· Đề đóng: x       
	a-d
	50%



TRƯỞNG BM
NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

Phạm Thị Minh Thu
Nguyễn Văn Duy
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